
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế.
Bệnh viện Xanh Pôn trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.
 Hiện nay, Bệnh viện đang thực hiện lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế theo định hướng phát triển các Khoa, Phòng năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn theo các danh mục chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm thư mời này. 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trân trọng mời Quý đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày 07/7/2023.
Yêu cầu báo giá: 
- Về giá: Giá theo thị trường đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí khác;
- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành;
- Về khối lượng, chất lượng: Nhà thầu đáp ứng đủ số lượng, chất lượng, bảo hành và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện;
- Nội dung báo giá: Căn cứ thư mời chào giá số 2058/TM-BVXP, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (phụ lục 2 đính kèm).
Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) theo mẫu báo giá chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm thư mời này trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư - TTB, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Địa chỉ: Số 12 Chu Văn An, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).
Kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, cung cấp vật tư y tế, theo bảng trên, gửi báo giá kèm thư mời này đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Trân trọng thông báo.






	PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(kèm theo thư mời số 2058 /TM-BVXP, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn)


	Stt
	Thông số kỹ thuật tối thiểu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Máy phân tích sinh hóa
	Chiếc
	01

	
	A. Yêu cầu chung
· Máy mới 100%
· Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở đi
· Thiết bị đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương.
· Điện áp làm việc: 220/50Hz
· Điều kiện và môi trường làm việc:
                              + Nhiệt độ làm việc: từ 18oC đến 32oC
                              + Độ ẩm tương đối: từ 20% đến 85% 
B.  Yêu cầu cấu hình
· Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
· Máy tính: 01 bộ
· Máy in: 01 bộ
· Bộ lưu điện: 01 bộ
· Bộ lọc nước: 01 bộ
· Khối điện giải: 01 bộ
· Bộ điện cực: 01 bộ
· Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ (Urea, ALT, Glucose, Creatinine mỗi loại ≥ 500 xét nghiệm và 01 bộ hóa chất xét nghiệm điện giải)
C.  Yêu cầu kỹ thuật
a. Máy chính:
·  Chủng loại: Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn, truy nhập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu
· Tốc độ: 
+ ≥ 2.000 xét nghiệm/giờ (chỉ xét nghiệm sinh hóa)   
+ ≥ 2.900 xét nghiệm/giờ (thực hiện đồng thời cả xét nghiệm sinh hóa và xét nghiệm điện giải) 
· Có khả năng nâng cấp: Có
· Hỗ trợ tối thiểu các loại xét nghiệm: Tối thiểu gồm: Điểm cuối, động học, điểm cố định.
· Phương pháp phân tích: Tối thiểu gồm: So màu, miễn dịch đo độ đục, ngưng kết latex.
· Số lượng xét nghiệm cài được trên máy: ≥ 120 xét nghiệm
· Loại mẫu: Tối thiểu gồm: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và các loại dịch khác
b. Khu vực nạp và phân phối mẫu:
· Số vị trí nạp mẫu thử: ≥ 300 vị trí
· Nạp mẫu liên tục khi máy đang vận hành: Có
· Nhận dạng mẫu thử:	Bằng Barcode                                                                               
· Mẫu cấp cứu: Có khả năng nạp mẫu cấp cứu 
c. Đánh giá chất lượng mẫu
· Chức năng nhận biết mức chất lỏng: Có
· Chức năng nhận biết tắc: Có
· Đánh giá LIH (mỡ máu, tan máu, huyết thanh vàng): Có
d. Khu vực đặt hóa chất
· Số lượng vị trí đặt hóa chất:	≥ 70 vị trí
· Thể tích hóa chất:	
		+ Tối thiểu ≤ 10 µl
+ Tối đa ≤ 180 µl
+ Bước điều chỉnh ≤ 01 µl
· Nhận dạng hóa chất: Bằng Barcode hoặc RFID
· Hệ thống giữ lạnh cho hóa chất: Có
e. Khu vực phản ứng
· Tổng thể tích phản ứng 	
		+ Tối thiểu ≤ 100 µl
		+ Tối đa ≤ 300 µl
· Nhiệt độ buồng phản ứng: 37 độ C ± ≤ 0,3 độ C
· Thời gian phản ứng: ≤ 10 phút
· Số lượng Cuvette trên máy:	≥ 400 cái
· Chức năng tự động rửa cuvette: Có
f. Khối điện giải
-	Thực hiện được các xét nghiệm: Tối thiểu gồm Na, K, Cl
· Dải đo	
*. Huyết thanh:
		+ Na: từ 50,0 mmol/L đến  200,0 mmol/L
		+ K: từ 1,0 mmol/L đến  10,0 mmol/L
		+ Cl: từ 50,0 mmol/L đến 200,0 mmol/L
*. Nước tiểu:
		+ Na: từ 10,0 mmol/L đến 400,0 mmol/L
		+ K: từ 2,0 mmol/L đến 200,0 mmol/L
		+ Cl: từ 15,0 mmol/L đến 400,0 mmol/L
-	Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt: Có
g. Hệ thống quang học
-	Nguồn sáng: Đèn Halogen hoặc LED
-	Số bước sóng: 	≥ 12 bước song riêng biệt
-	Dải phổ:	Từ 340 nm đến 800 nm
-	Dải hấp thụ: Từ 0 đến ≥ 3,0 OD
-	Lưu trữ dữ liệu trên máy: Thông tin của ≥ 30,000 mẫu
-	Kết nối LIS: 1 chiều và 2 chiều
h. Máy tính 	
-	 CPU: Core i3 hoặc tốt hơn
-	Ổ cứng: 	≥ 450 GB
-	RAM: ≥ 4 GB
-	Màn hình: ≥ 19 inch, cảm ứng
-	Chuột, bàn phím: 01 bộ
i. Máy in 	
-	Khổ giấy in: Tối thiểu A4
-	Tốc độ: ≥ 12 trang/phút
-	Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi
-	Bộ nhớ đệm: ≥ 2 MB
j. Bộ lưu điện 	
-	Chủng loại: Online
-	Công suất: ≥ 6 KVA
-	Thời gian lữu trữ: ≥ 5 phút
k. Bộ lọc nước 	
· Công suất: ≥ 100 lít/giờ
·  Độ dẫn điện: ≤ 2,0 μS/cm
D.  Yêu cầu khác
·  Bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.
·  Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
·  Cung cấp lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo tại Bệnh viện 
·  Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ)
	
	

	2
	Máy phân tích nước tiểu
	Chiếc
	01

	
	A. Yêu cầu chung
·  Máy mới 100%
·  Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở đi
·  Thiết bị đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.
·  Điện áp làm việc: 220/50Hz
·  Điều kiện và môi trường làm việc:
                               + Nhiệt độ làm việc: từ 18oC đến 32oC
                                    + Độ ẩm tương đối: từ 30% đến 80% 
B.  Yêu cầu cấu hình
·  Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
·  Bộ lưu điện: 01 bộ
·  Vật tư chạy thử ban đầu: 01 bộ (tối thiểu ≥ 100 que)
C.  Yêu cầu kỹ thuật
a. Máy chính:
·  Chủng loại: Máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn
·  Nguyên lý xét nghiệm: Đo quang phản xạ với ≥ 4 bước sóng
·  Đo được ≥ 12 thông số, tối thiểu gồm: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones,  Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Bạch cầu, Tỷ trọng, Màu sắc, Độ đục.
·  Công suất: ≥ 225 xét nghiệm/giờ
·  Có khả năng nạp tối đa: ≥ 75 ống nghiệm, nạp liên tục
·  Thể tích mẫu: Tối thiểu ≤ 2,0 ml
·  Nhận diện mẫu: Bằng mã vạch hoặc theo số thứ tự
· Hộp chứa thanh thử: Chứa được tối đa ≥ 100 thanh thử 
· Kết nối: 
+ Có khả năng kết nối với máy soi cặn nước tiểu tự động tạo thành một hệ thống xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn
		  + Kết nối được lis
b. Bộ lưu điện:
·  Chủng loại: Online
·  Công suất: ≥ 1 KVA
D.  Yêu cầu khác
· Bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· Cung cấp lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo tại Bệnh viện 
· Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ).
	
	














PHỤ LỤC 2 - MẪU BÁO GIÁ
(kèm theo thư mời chào giá số 2058/TM-BVXP, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      Hà Nội, ngày            tháng         năm 2023
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Căn cứ thư mời chào giá số             /TM-BVXP ngày          /         /2023 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chúng tôi, công ty……… xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị y tế như sau:
	Stt
	Tên trang thiết bị y tế
	Thông số về kỹ thuật
	Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu)
	Tên thương mại
	Hãng/ Nước sản xuất
	Hãng/ Nước chủ sở hữu
	Mã và giá tiền kê khai theo NĐ98/2021/ NĐ-CP
	
Mã HS Vật tư y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (chưa bao gồm VAT)
	Thuế VAT
	Thành tiền (đã bao gồm VAT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                              ĐẠI DIỆN CÔNG TY
                                                                                                                             GIÁM ĐỐC


Lưu ý: - Giá trên đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí khác.
   - Đơn vị chịu trách nhiệm về mã và giá tiền kê khai theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và mã HS vật tư y tế
